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TỈNH VĨNH LONG 

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

 

Số: 28  /CSCNMT 
V/v đề nghị công bố Cơ sở đủ điều 

kiện xác định tình trạng nghiện ma 

túy theo Nghị định  

số 109/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tam Bình, ngày 05 tháng 09 năm 2022 

                    

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. 

 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ: CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH 

VĨNH LONG. 

Địa chỉ cung cấp dịch vụ: Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long. 

Điện thoại: 02703.860.312 – Hotline: 0706.85.88.99          

E-mail: cscnmtvl@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Ngọc Chi. 

Chức danh: Giám đốc. 

Số điện thoại liên lạc: 0918.457645 

2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình công bố Cơ sở đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-

CP. 

a) Phạm vi dịch vụ: Xác định tình trạng nghiện ma túy. 

b) Loại hình cung cấp dịch vụ: Ngoại trú 

Cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định 

của pháp luật về cai nghiện. 

3. Hồ sơ kèm theo gồm: 

a) Quyết định về việc đổi tên Trung tâm điều trị nghiện ma túy thành Cơ 

sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. 

b) Quyết định cấp phép hoạt động Trạm y tế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma 

túy. 

c) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Cơ sở. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

 

(Đã ký) 

 

Trần Ngọc Chi 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                  

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN 

SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

   

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ sở: TRẠM Y TẾ THUỘC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

                TỈNH VĨNH LONG.   

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật : YS. Đặng Thị Bích Ngọc 

Địa điểm: Tổ 16, Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

Điện thoại: 0703.860312; hotline 0706.85.88.99          

E-mail: cscnmtvl@gmail.com 

Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ 

Quy mô: 04 giường bệnh 

II. TỔ CHỨC: 

1. Hình thức tổ chức
1
: Trạm Y tế. 

2. Cơ cấu tổ chức
2
: Cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo 

quy định tại Thông tư số 33/2015/TT - BYT ngày 27/10/2015. 

III. NHÂN SỰ: 

1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

SỐ 

TT 

Họ và tên người 

hành nghề 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh,  

chữa bệnh 

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Đặng Thị Bích Ngọc YSĐK 
001945/ 

VL-CCHN 

Sáng    7-11 giờ 

Chiều 13- 17 giờ 

 
Người chịu 

TNCMKT 

2 Đặng Văn Vạn BSĐK 
000031/ 

VL-CCHN 

Sáng    7-11 giờ 

Chiều 13- 17 giờ 

 PGĐ CƠ 

SỞ CNMT 

3 Nguyễn Văn Tâm 
YS 

YHDT 

001946/ 

VL-CCHN 

Sáng    7-11 giờ 

Chiều 13- 17 giờ 

 Phó TP TV 

và điều trị 

nghiện 
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2. Danh sách người hành nghề: 

SỐ 

TT 

Họ và tên người 

hành nghề 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề đã 

được cấp 

Thời gian đăng 

ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh,  

chữa bệnh 

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Đặng Thị Bích Ngọc YSĐK 
001945/ 

VL-CCHN 

Sáng 7-11 giờ 

Chiều 13-17 giờ  

 

 
Người chịu 

TNCMKT 

2 Đặng Văn Vạn BSĐK 
000031/ 

VL-CCHN 

 PGĐ CƠ SỞ 

CNMT 

3 Nguyễn Văn Tâm 
YS 

YHDT 

001946/ 

VL-CCHN 

 Phó TP TV 

và điều trị 

nghiện 

4 Thạch Thị Đương YSĐK 
001942/ 

VL-CCHN 

 

Nhân viên 

3. Danh sách người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc
3
 

1 Phạm Tấn Tài YSĐK 
- Sáng    7-11 giờ 

- Chiều 13- 17 giờ 

 

 

Nhân viên  

2 Nguyễn Tiến Dũng KTV Nhân viên  

3 Phạm Ngọc Giàu DSTC Nhân viên  

II. Phần kê khai về thiết bị y tế của Trạm Y tế. 

Số 

TT Tên thiết bị 

Ký hiệu 
thiết bị 

(MODEL) 

Công 
ty 

sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Số 
lượng 

Tình 
trạng sử 

dụng 

Giá 
thành 

1 Xe đẩy thuốc     2 85%  

2 Máy hủy kim     1 85%  

3 Bình Oxy     2 85%  

4 Máy sấy dụng cụ     1 85%  

5 Máy huyết áp     2 85%  



6 Ống nghe     2 85%  

7 Kính hiển vi     1 85%  

8 Băng ca     1 85%  

9 Đèn chiếu     1 85%  

10 
Nhiệt kế thủy 

ngân 
    2 85%  

11 Nhiệt kế điện tử     1 85%  

12 
Bộ dụng cụ rửa 

dạ dày 
    1 85%  

13 Cân đồng hồ     1 85%  

14 
Bóp bóng người 

lớn 
    1 85%  

15 
Cây treo dịch 

truyền  
    1 85%  

16 Cốc inox nhỏ     12 85%  

17 Khay hạt đậu nhỏ     2 85%  

18 Kẹp không mấu     4 85%  

19 Kẹp có mấu     5 85%  

20 
Kẹp korcher có 

khóa 
    10 85%  

22 Kéo đầu nhọn     2 85%  

23 Kéo đầu tù     2 85%  

24 Cán dao     5 85%  

25 Hộp gòn nhỏ     2 85%  

26 Giường bệnh     10 85%  

27 
Máy chụp X-

Quang 
    1 90%  

28 Máy siêu âm     1 90%  

29 Máy điện tim     1 90%  

30 Máy sinh hóa     1 95%  



                      

III. Phần kê khai về cơ sở vật chất. 

  1. Diện tích mặt bằng: 1.375 m
2
 

  2. Kết cấu xây dựng nhà: Móng bê tông cốt thép chịu lực; thân nhà tường gạch 

chịu lực; mái bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; chống thấm, chống nóng bằng mái 

tôn. 

  3. Diện tích xây dựng sử dụng: 619.4m
2
, sân sinh hoạt chung có diện tích là 

886m
2
, diện tích trung bình cho 01 giường bệnh là 6m

2
 đối với Trạm Y tế. 

  4. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng 

bệnh:  

 Trạm Y tế gồm 03 khu: Khu hành chính, khu lâm sàng, khu cận lâm sàng. 

* Khu hành chính 02 phòng: 

- Phòng tiếp nhận bệnh nhân diện tích 25,2 m
2
 

- Phòng trực Y tế có diện tích là 25,2 m
2
 

* Khu lâm sàng 10 phòng điều trị cắt cơn: 

- Phòng khám         : 15 m
2 
(01 giường); 

- Cắt cơn nam gồm 05 phòng, mỗi phòng (05 giường) : 24 m
2
/phòng; 

- Cắt cơn nữ gồm 05 phòng, mỗi phòng (05 giường)    : 24 m
2
/phòng ; 

- Lưu bệnh (01 phòng)          : 25,2 m
2 
(04 giường) ; 

- Phòng Xông hơi (01 phòng)        : 15 m
2
 

* Khu cận lâm sàng 03 phòng: 

- Phòng siêu âm  (01 giường)      : 15 m
2
 

- Phòng xét nghiệm (Test nhanh đường huyết) : 15 m
2
 

- Phòng X Quang (chưa thực hiện kỹ thuật)     : 15 m
2
 

  5. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng: Theo sơ đồ trạm  

- Khối nhà 01: Phòng tiếp nhận bệnh, khám bệnh; Phòng trực Y tế ; Phòng 

lưu bệnh ; 03 Phòng cắt cơn nữ ; 05 Phòng cắt cơn nam. 

- Khối nhà 02 : Phòng khám bệnh; Phòng xông hơi; Phòng siêu âm; Phòng 

xét nghiệm; Phòng Xquang; 02 Phòng cắt cơn nữ;  

  6. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

  a) Xử lý nước thải: Có xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế. 

  b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt:  

 - Rác y tế : Hợp đồng với công ty TNHH SXTMDV Môi trường Việt Xanh. 

31 Máy huyết học     1 95%  

32 Kính hiển vi     1 90%  



 - Rác sinh hoạt có hợp đồng với  HTX Thương mại – Dịch vụ Hoàn Thiện. 

  c) An toàn bức xạ: Phòng X quang xây dựng có thẩm định an toàn bức xạ của cơ 

quan có thẩm quyền. 

  7. Hệ thống phụ trợ:  

  a) Phòng cháy chữa cháy: Có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 

  b) Khí y tế: 04 bình  

  c) Máy phát điện: Có 01 máy phát điện 

  d) Thông tin liên lạc: Điện thoại bàn, internet. 

  6. Cơ sở vật chất khác (nếu có): Khối nhà phụ. 

 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật TYT 

(Đã ký) 

 

        YS. Đặng Thị Bích Ngọc 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Trần Ngọc Chi 

 

 



 

SƠ ĐỒ KHÁM, CHỮA BỆNH CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH VĨNH LONG 



SƠ ĐỒ KHÁM, CHỮA BỆNH CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH VĨNH LONG 



 






